
STT Khối học Tên lớp Sỹ số Giáo viên chủ nhiệm

1 1 1A 38 Vũ Thị Quỳnh Trang

2 1 1B 36 Phạm Thị Duyên

3 1 1C 33 Vũ Thị Huế

4 2 2A 31 Ngô Mỹ Hương

5 2 2B 30 Trần Thị Khánh Hằng

6 2 2C 30 Vũ Thị Thu Cúc

7 2 2D 23 Nguyễn Thị Đào

8 2 2E 23 Chu Thị Thảo

9 3 3A 40 Đoàn Thùy Trang

10 3 3B 36 Nguyễn Thị Trang

11 3 3C 34 Ngô Thị Tâm

12 4 4A 35 Vũ Thị Thanh Loan

13 4 4B 34 Trần Thị Thu Huyền

14 4 4C 21 Nguyễn Thị Hiền Nhâm

15 4 4D 23 Hoàng Thị Vân Anh

16 5 5A 29 Trần Thị Kiên

17 5 5B 28 Đặng Thị Lan Anh

18 5 5C 26 Phạm Thị Hồng Huệ

19 5 5D 40 Trần Thị Ngời
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